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VN - INDEX 1,102.16  0.73%

HNX - INDEX 226.26  0.05%

DOWN JONES INDUS 36,245.50  0.82%

EURO STOXX 50 PR 4,418.51  0.82%

CSI 300 INDEX 3,482.88  -0.38%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.600  1.36%

Quốc tế (USD/Oz) 2,071.0  1.73%

USD/VND (BQ LNH) 23.939  0.07%

DXY 103.16  -0.33%

EUR/USD 1.0883  -0.18%

USD/JPY 146.27  -1.08%

USD/CNY 7.1285  -0.09%

Dầu thô WTI (USD/th) 74.70  -1.40%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 04/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Yêu cầu thanh tra NHNN về công tác điều hành tăng trưởng tín dụng

▪ TS.Cấn Văn Lực: Nới room là động thái tích cực, tăng trưởng tín dụng

năm nay có thể đạt 11-12%

▪ NHTM được làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ IMF dự kiến sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

▪ Hoạt động thương mại dịch vụ sẽ tăng trở lại dịp cuối năm

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Các chuyên gia đưa ra loạt dự báo 2024: Nguy cơ suy thoái chưa dứt,

lạm phát có thể tăng trở lại

▪ Chủ tịch FED: Lạm phát đang đi đúng hướng nhưng còn quá sớm để

thảo luận việc hạ lãi suất

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 103.19. Chỉ số DXY và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ

đã giảm mạnh trong vài tuần qua. Chỉ số DXY hiện đã giảm từ khoảng 107 xuống mốc 103.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã giảm mạnh từ khoảng 5% xuống

còn 4.19%. Lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt, những đồn đoán trên thị trường về việc Cục Dự trữ Liên

bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất đang đè nặng lên đồng bạc xanh và lãi

suất trái phiếu kho bạc.

➢ Giá vàng thế giới rạng sáng nay có xu hướng giảm với vàng giao ngay giảm 2.4 USD so với

mức chốt của tuần trước xuống còn 2,068.6 USD/ouonce. Vàng đang chứng kiến động lực

mua mới khi thị trường tiếp tục định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 3. Sự phục

hồi của kim loại quý diễn ra ngay cả khi Ngân hàng Trung ương (NHTW) Mỹ duy trì lập trường

tích cực. Chủ tịch FED, ông Jerome Powell vẫn không tự tin rằng, chính sách tiền tệ đủ hạn

chế để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm 74.68 USD/thùng. Tính chung cả tuần trước dầu thô WTI mất

hơn 2% Thị trường chịu áp lực giảm trong bối cảnh liên minh OPEC+ cam kết sẽ tự nguyện

cắt giảm sản lượng khai thác ở mức 2,2 triệu thùng/ngày trong quý 1/2024 nhưng các thông

tin cho thấy đã có sự rạn nứt giữa các thành viên liên minh này.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 12/2023
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Yêu cầu thanh tra NHNN về công

tác điều hành tăng trưởng tín dụng

Ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ (CP) đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ 

(TTCP), Ngân hàng Nhà nước (NHNN), truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ

tướng Lê Minh Khái v/v thanh tra công tác điều hành tăng trưởng tín dụng (TTTD). 

Văn bản nêu rõ: CP, Thường trực CP và lãnh đạo CP đã có nhiều chỉ đạo bằng

văn bản yêu cầu NHNN thực hiện đồng bộ kịp thời, hiệu quả các giải pháp điều

hành TTTD. Tuy nhiên, đến nay TTTD 2023 còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra,

việc tiếp cận vốn tín dụng còn nhiều khó khăn, việc phân giao hạn mức tăng

trưởng tổn dụng đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) chưa thực sự khoa học, kịp

thời. Theo đó: Giao TTCP tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ

được giao của NHNN trong điều hành TTTD, xây dựng, giao, điều chỉnh chỉ tiêu,

hạn mức TTTD trong 2022&2023, công tác quản lý, giám sát việc thực hiện

TTTD; Yêu cầu TTCP báo cáo Thủ tướng CP việc triển khai ngay trong tháng

12/2023 và kết quả thanh tra trong tháng 1/2024. Liên quan đến công tác điều

hành TTTD, ngày 26/11, Thủ tướng CP đã ký Công điện về điều hành TTTD 

những tháng cuối năm 2023. Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN rút kinh nghiệm việc

điều hành TTTD chậm 2022, khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng

của hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế (KT), từng ngành, từng lĩnh vực.
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TS.Cấn Văn Lực: Nới room là

động thái tích cực, tăng trưởng tín

dụng 2023 có thể đạt 11-12%

Bình luận về động thái nới room tín dụng của NHNN, TS.Cấn Văn Lực cho rằng,

mặc dù 2023 room tín dụng không quá căng thẳng nhưng động thái của NHNN

mang ý nghĩa khá tích cực. Việc nới room có thể góp phần khiến cho TTTD 

nhanh hơn vào các tháng cuối năm và cũng đáp ứng được nhu cầu của 1 số

ngân hàng (NH) và khách hàng cần vay vốn. Về cơ bản câu chuyện room tín

dụng 2023 không vướng mắc nhiều, NHNN đã cấp hạn mức tín dụng tới 14-15%

từ tháng 7 vừa rồi. Các NH cũng đã chủ động cho vay trong hạn mức đó nên 1

vài NH vượt hạn mức sẽ được cấp thêm. Đồng quan điểm, PGS.TS.Nguyễn Hữu

Huân cũng nhìn nhận động thái nới room tín dụng của NHNN mang nhiều ý

nghĩa tích cực về mặt tâm lý chứ không giải toả căng thẳng của thị trường bởi

2023 TTTD toàn Ngành thấp, nhiều NH vẫn còn room tín dụng chứ không giống

như 2022… Các chuyên gia đều nhận định, TTTD năm sẽ đạt trên 10% thậm

chí là 11-12%. TS.Lực dự báo, TTTD có thể đạt mức 11-12% do trong giai đoạn

cuối năm, TTTD thường nhanh hơn nhiều đầu năm, thậm chí gấp đôi. TS.Huân

dự báo tín dụng chỉ đạt khoảng 10-11%. Đặc biệt, TS.Huân kiến nghị NHNN và

các TCTD cần kiểm soát chặt chẽ việc giải ngân.
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NHTM được làm đại lý phân phối

trái phiếu Chính phủ

Đây là quy định mới tại Nghị định số 83/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều

của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao

dịch công cụ nợ của CP trên thị trường chứng khoán (NĐ 83), có hiệu lực từ

15/1/2024. Theo NĐ 83, điều kiện làm đại lý phân phối cần mạng lưới hoạt động

đáp ứng việc phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ (TPCP); Có phương án

tổ chức phân phối và thanh toán trái phiếu đáp ứng được yêu cầu của chủ thể tổ

chức phát hành đối với mỗi đợt phát hành. Về quy trình lựa chọn đại lý phân phối,

NĐ 83 nêu rõ, khi có nhu cầu phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

thông qua đại lý phân phối, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo về kế hoạch tổ

chức phát hành trên trang điện tử của Bộ Tài chính (BTC), KBNN và Sở Giao dịch

chứng khoán để các ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh NH nước ngoài

đăng ký tham gia làm đại lý phân phối. KBNN xây dựng phương án phát hành

TPCP theo phương thức riêng lẻ báo cáo BTC chấp thuận. Trên cơ sở phương án

phát hành riêng lẻ được BTC chấp thuận, KBNN tổ chức thực hiện. Trường hợp

lựa chọn đại lý phân phối, việc lựa chọn và ký hợp đồng với đại lý phân phối thực

hiện theo quy định. Theo NĐ 83, phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp

TPCP cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn NHTM, chi nhánh NH nước ngoài

làm đại lý phân phối và thanh toán TPCP (đại lý phân phối) cho đối tượng mua.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

 23,400

 23,600

 23,800

 24,000

 24,200

 24,400

 24,600

 24,800

Tỷ giá liên ngân hàng tháng 12/2023

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH

14-15%

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

0.14%
0.36% 0.50% 1.13%

3.75%

4.73%

6.43%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

Ngày áp dụng 

30/11/2023

-0.5%

-0.2%

1.1%

1.4%

2.3%
4.4%

4.75%

5.36%

5.80%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

Tăng trưởng huy động của Ngành 

-0.50%

0.85%
2.58%

3.03%
3.27%

4.72%

4.30%

5.33%

5.73%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

7.00%

9.00%

11.00%

13.00%

15.00%
Tăng trưởng cho vay của Ngành



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

IMF dự kiến sẽ nâng dự báo tăng

trưởng kinh tế của Việt Nam

Ngày 01/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP28 tại UAE, Thủ tướng

Phạm Minh Chính đã gặp Tổng giám đốc IMF và Tổng giám đốc WTO. Bày tỏ

vui mừng gặp lại Tổng giám đốc IMF, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự

hỗ trợ tích cực của IMF trong quá trình phát triển KT xã hội ở VN và mời bà sớm

thăm VN. Tổng giám đốc IMF đánh giá cao các nỗ lực phát triển vượt bậc của

VN thời gian qua và cho biết IMF dự kiến sẽ nâng dự báo tăng trưởng KT của

VN trong giai đoạn tới; khẳng định sẽ sớm sang thăm VN. Hai bên chia sẻ quan

điểm cộng đồng quốc tế cần gia tăng điểm đồng, tăng cường đoàn kết, mở rộng

hợp tác bảo đảm lợi ích của người dân. Tại cuộc gặp với Tổng giám đốc WTO,

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định VN luôn chủ động, tích cực đẩy mạnh

hội nhập quốc tế, đặc biệt là về KT, thương mại và chủ động tham gia, đóng góp

xây dựng vào các hoạt động của WTO. Thủ tướng đề nghị WTO tăng cường hợp

tác, hỗ trợ VN trong các vấn đề liên quan đến thương mại, nghiên cứu xử lý tình

trạng gia tăng áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có việc áp

thuế carbon. Tổng giám đốc WTO nhấn mạnh VN là hình mẫu thành công trong

việc tận dụng những lợi ích của thương mại phục vụ phát triển, mong muốn chia

sẻ những bài học của VN với các nước, nhất là các nước châu Phi. Tổng giám

đốc hoàn toàn chia sẻ các đề xuất của Thủ tướng VN và khẳng định WTO chia

sẻ những khó khăn của VN và sẽ tích cực hợp tác, đồng hành với VN trong tiến

trình phát triển KT, xã hội.
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Hoạt động thương mại dịch vụ

sẽ tăng trở lại dịp cuối năm

Tổng cục Thống kê đánh giá, từ nay đến cuối năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (TMBLHH&DTDVTD) có thể tăng trở lại khi KT 

trong nước đang dần hồi phục, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy

mạnh, nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng cùng các chương trình khuyến mại,

giảm giá cuối năm của DN trong cả nước được tổ chức, thu hút người tiêu dùng

tham gia. Hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 diễn ra khá sôi động để chuẩn

bị phục vụ cho các ngày lễ cuối năm và mừng năm mới 2024. Cụ thể,

TMBLHH&DTDVTD tháng 11 ước 1,4% sv tháng 10 và 10,1% sv cùng kỳ

2022. TMBLHH&DTDVTD tháng 11 ước đạt 552.700 tỷ đồng, 1,4% sv tháng

10 và 10,1% sv cùng kỳ 2022 do nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm,

các vật phẩm văn hóa, giáo dục và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tiếp

tục duy trì xu hướng tăng. Tính chung 11 tháng, TMBLHH&DTDVTD theo giá

hiện hành ước đạt 5.667.000 tỷ đồng, 9,6% sv cùng kỳ 2022 (cùng kỳ 2022

20,2%), nếu loại trừ yếu tố giá 7,0% (cùng kỳ 2022 16,6%)… Để đảm bảo

hàng hoá cho dịp cuối năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các DN cung ứng

những mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như: xăng dầu, hàng

hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm... trên cơ sở bảo đảm nguồn cung, an toàn

thực phẩm và giá cả bình ổn để giúp người tiêu dùng đón Tết an vui. Bên cạnh 

đó, đốc thúc các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, Đề án

về phát triển thị trường trong nước như: Đề án Phát triển thị trường trong nước

gắn với Cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” 2021-2025…
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Các chuyên gia đưa ra loạt dự báo

2024: Nguy cơ suy thoái chưa dứt,

lạm phát có thể tăng trở lại

Theo Deutsche Bank: “Tác động có độ trễ của các đợt tăng LS đang lộ diện. Chúng 

tôi thấy những dấu hiệu rõ ràng cho thấy dữ liệu KT đang suy yếu... LS cao đang

gây căng thẳng cho 1 số bộ phận của nền KT Mỹ và nhiều khả năng rủi ro sẽ lan

rộng ra trong 2024. Tại Eurozone, nền KT đã rơi vào trạng thái trì trệ từ tháng

8/2022 và tình trạng này rất có thể sẽ kéo dài đến mùa hè 2024”. Ước tính 2024,

Canada sẽ là nền KT có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất G7, ở mức 0,8%. “Chiến

dịch tăng LS quyết liệt nhất trong 4 thập kỷ qua đã khiến cho các nền KT lớn dễ bị

tổn thương trước những cú sốc hơn. Chúng ta đã trải qua 10-15 năm LS âm hoặc

bằng 0, quy mô bảng cân đối kế toán của các NHTW toàn cầu tăng từ 5.000 lên

30.000 tỷ USD, thêm nữa chỉ vài năm trước hầu như mọi người đều nghĩ CSTT siêu

lỏng lẻo sẽ kéo dài đến gần hết thập kỷ này. Do vậy, rất có thể người dân và DN đã

thực hiện những khoản đầu tư có đòn bẩy lớn, dễ bị tổn thương trong môi trường

LS cao như hiện nay”. Goldman Sachs Asset Management thấy rằng, FED khó có

thể xem xét cắt giảm LS vào 2024, trừ khi tốc độ tăng trưởng KT chậm lại đáng kể

sv dự đoán hiện tại. “NHTW Mỹ và châu Âu có vẻ đã giúp nền KT tránh được kịch

bản hạ cánh cứng... Tuy nhiên, các cú sốc bên ngoài hoặc quyết định chuyển

hướng chính sách quá sớm có thể khiến áp lực lạm phát bùng lên trở lại và buộc

các NH này dập tắt nó bằng suy thoái. Ngược lại, CSTT bị thắt chặt hơn nữa có thể

kích hoạt suy thoái đúng lúc tác động có độ trễ của các đợt tăng LS trước đó bắt

đầu xuất hiện”. Tương tự, theo JPMorgan Asset Management, rủi ro Mỹ rơi vào suy

thoái dưới tác động của LS cao chỉ được lùi ra mốc thời gian xa hơn chứ chưa giảm.
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Chủ tịch FED: Lạm phát đang đi

đúng hướng nhưng còn quá sớm để

thảo luận việc hạ lãi suất

Theo CNBC, bất chấp 1 loạt các chỉ số tích cực liên quan đến giá cả gần đây,

Chủ tịch FED cho biết, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang có kế hoạch “giữ chính

sách thắt chặt” cho đến khi các nhà hoạch định chính sách tin rằng lạm phát

đang trở lại mục tiêu 2%. Ông nhấn mạnh: “Còn quá sớm để kết luận 1 cách tự tin

rằng FED đã có lập trường đủ hạn chế hoặc suy đoán khi nào chính sách có thể

được nới lỏng… Chúng tôi sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu điều đó trở

nên thích hợp”. Tuy nhiên, Chủ tịch Powell cũng lưu ý rằng CSTT đã “đi vào vùng

hạn chế” và rủi ro giữa việc thắt chặt quá nhiều và quá ít hiện đang gần như cân

bằng. Thị trường chứng khoán đã phản ứng tích cực sau nhận xét của Chủ tịch

FED. S&P 500 và Dow Jones đã chốt phiên ở mức cao nhất trong 2023, trong khi

trái phiếu kho bạc giảm mạnh. KT trưởng tại LPL Financial, nhận định: “Thị trường

xem những bình luận ngày hôm nay đang nhích dần về phía phe bồ câu (dovish -

nới lỏng CSTT)”. Nhận xét của Chủ tịch FED đã củng cố thêm cho những luận

điểm rằng FED ít nhất cũng đã thực hiện xong việc tăng LS. “Sau khi đã hành

động quá nhanh chóng, FOMC đang tiến về phía trước 1 cách thận trọng, vì rủi ro

thắt chặt quá ít và quá nhiều đang trở nên cân bằng hơn.. Khi các tác động liên

quan đến cung và cầu trong đại dịch tiếp tục giảm bớt, sự không chắc chắn về

triển vọng của nền KT đang tăng cao một cách bất thường… Giống như hầu hết

các nhà dự báo, tôi và đồng nghiệp cho rằng tốc độ tăng trưởng chi tiêu và sản

lượng sẽ chậm lại trong năm tới do ảnh hưởng của đại dịch và việc mở cửa trở lại

giảm dần, trong khi CSTT thắt chặt đang đè nặng lên tổng cầu”.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

WEBSITE THAM KHẢO


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

